
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC

ĐVT: đồng

MLCS: 1,800,000

Nội dung Hệ số Thành tiền Ghi chú

HS lương bình quân của các giáo viên dạy thêm 4.63 8,326,800 có 76 lớp dạy thêm

Phụ cấp chức vụ 0.12 208,800

Phụ cấp vượt khung 0.07 131,400

Phụ cấp ưu đãi nhà  giáo 30% 2,600,100
Tổng số lượt đăng ký 

học: 2343 lượt

Phụ cấp thâm niên nhà  giáo 23% 1,993,410 trung bình 30 HS/1 lớp

Các khoản đóng góp theo lương (ĐV sử dụng LĐ phải trả) 23.5% 2,505,196

Tổng tiền lương 01 tháng 15,765,706

Định mức giờ dạy của GV THPT (tiết/tháng) 17*4 68

Tiền lương 1 tiết dạy (tổng lương / tổng tiết) 231,849

Tiền lương 1 tiết dạy tính cho dạy thêm giờ 150% 347,773

80% chi theo lớp  cho GV trực tiếp dạy/1 tiết 80% 347,773

Mức thu bình quân  cho lớp học với 30 học sinh/lớp 30 14,491

Xuyên Mộc, ngày 02  tháng 10 năm 2023

KT.Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Cái Hoàng Thạch

BẢNG THUYẾT MINH CƠ SỞ TÍNH MỨC TRẦN THU DẠY THÊM HỌC THÊM

Tổng số tiền thu cho 01 tiết dạy (bao gồm 80% chi cho GV và 

20%/tổng thu để chi khấu hao CSVC và công tác quản lý, 100% 434,716

         Vận dụng Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực 

giáo dục đào tạo 
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